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Cấp Lưu lượng xe lớn nhất trong thời gian 
có chiếu sáng (xe/h) 

Độ chói trung bình trên 
mặt đường (Cd/m2) 

Độ rọi trung bình trên 
mặt đường (Lx)  

 

 

A 

Từ 3000 trở lên  

Từ 1000 đến dưới 3000  

Từ 500 đến dưới 1000  

Dưới 500  

1,6 

1,2 

1,0 

0,8 

  

 

 

B 

Từ 2000 trở lên  

Từ 1000 đến dưới 2000  

Từ 500 đến dưới 1000  

Từ 200 đến dưới 500  

Dưới 200  

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

  

 

C 

Trên 500  

Dưới 500  

0,6 

0,4 

12 

8 

D   0,2 ÷ 0,4 5 ÷ 8 



TT Nơi sử dụng  Cấp bảo vệ tối thiểu  
1 Môi trường ít bị ô nhiễm, ít bụi và không bị ăn mòn  22 

2 Môi trường có mức ô nhiễm trung bình, bụi và ăn mòn trung 
bình  

44 

3 Môi trường bị ô nhiễm bụi ăn mòn nặng  Phần quang học: 54  

Các phần khác: 44 

4 Đèn đặt dưới độ cao 3 m 44 

5 Trong hầm, thành cầu  55 

Hướng I max  Phương pháp bố trí đèn c/h max 

0-750 

  

0-650 

Một bên hoặc hai bên đối xứng  

Hai bên so le 

Một bên hoặc hai bên đối xứng  

Hai bên so le 

3,5 

3,2 

3,0 

2,7 

c: khoảng cách cột 
h: chiều cao treo đèn 







MÃ HIỆU PT – SPL1-120 

Công suất(W) 120 

Quang thông(Lm) 14.500 

Kích thước(DxRxC) 720x280x90 

Khối lượng(Kg) 8.7 

Chip led Nichia – Nhật Bản 

Mạch điều khiển Meanwell 

Nhiệt độ mầu 5000K 

Độ hoàn mầu >70 

Góc chiếu sáng 75o/135o 

Điện áp sử dụng AC 95 – 305V, 50/60Hz 

Tuổi thọ >50.000 giờ 

Cấp bảo vệ IP 65 

Vật liệu vỏ Nhôm đúc liền khối  



 
Thấu kính thuỷ tinh định hướng 

phân bố ánh sáng 

 

 
Tản nhiệt nhôm hợp kim đúc 

nguyên khối, bảo vệ bề mặt bằng 

công nghệ sơn chống ăn mòn 

 

Chip led Nichia  

Nhật Bản 

 
 

 

Mạch điều khiển meanwell 

Được bảo vệ kép trong hộp  

chứa mạch 

 

 

 
Hộp bảo vệ mạch điện được làm 

kín bằng gioăng silicone 

 Bộ phận bắt đèn ɸ65mm 
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MÃ HIỆU PT – SL-100 

Công suất(W) 100 

Quang thông(Lm) 12.000 

Kích thước(DxRxC) 720x280x90 

Khối lượng(Kg) 6 

Chip led Nichia – Nhật Bản 

Mạch điều khiển Mean well 

Nhiệt độ mầu 5500K 

Độ hoàn mầu >70 

Góc chiếu sáng 85
o
/135

o
 

Điện áp sử dụng AC 100 – 240V, 50/60Hz 

Tuổi thọ 50.000 giờ 

Cấp bảo vệ IP 66 

Vật liệu vỏ Nhôm hợp kim + thấu kính  





















MÃ HIỆU PT – SL1-150 

Công suất(W) 150 

Quang thông(Lm) 16.500 

Kích thước(DxRxC) 720x280x90 

Khối lượng(Kg) 8.7 

Chip led Nichia – Nhật Bản 

Mạch điều khiển Meanwell 

Nhiệt độ mầu 4500K, 5500K, 6500K 

Độ hoàn mầu >70 

Góc chiếu sáng 75o/135o ,75o/155o, 80o/140o 

Điện áp sử dụng AC 100 – 240V, 50/60Hz 

Tuổi thọ >50.000 giờ 

Cấp bảo vệ IP 65 

Vật liệu vỏ Nhôm đúc liền khối  









THÔNG SỐ SO SÁNH MH LED 

Hiệu suất phát quang Thấp (90lumen/ W) Cao (150 lumen/W) 

Hiệu suất điện Dễ bị sốc điện( điện áp cao) An toàn (điện áp thấp) 

Tuổi thọ Ngắn (5,000h) Cao ( 50,000h) 

Dải điện áp làm việc Hẹp (±7%) Rộng(100 – 240V) 

Công suất tiêu thụ Lớn (450 w) Nhỏ ( 110W) 

Thời gian bật sáng Dài ( Trên 10 phút) Nhanh  (1s) 

Nhấp nháy Có (dòng điện xoay chiều) Không (dòng điện 1 chiều) 

Chỉ số màu Thấp, màu sân cỏ không trung thực Cao, Ra>80 cho màu cỏ xanh, thực 

Nhiệt độ màu Thường không đồng đều Nhiệt độ màu lý tưởng, đồng đều 

Độ chói lóa Chói lóa mạnh (Dazzle) Ít chói lóa 

Sự suy giảm ánh sáng  Trong thời gian ngắn Chậm ( 10% sau 30000 giờ) 

Chi phí bảo dưỡng Cao – cần thay thế bảo dưỡng Thấp – không phải thay bóng 

 

ĐÈN HPS ĐÈN LED 



ü Chip LED: Sử dụng chip LED Nichia –Nhật Bản hiệu suất phát quang cao hàng đầu thế giới, 

V Hiệu suất phát quang: 156 lumen/W. 

V Đế nền Ceramic cho nhiệt độ chân đế đạt đến 140
o
C. 

V Tuổi thọ cao: LM70 =50.000h tại Tj=136
o
C 

V Suy giảm ánh sáng LM80=3%  sau 10.000h ở 55
o
C 

 
ü Mạch điện: Đèn được trang bị mạch Meanwell hàng đầu thế giới. 

V Được tích hợp đầy đủ các tính năng bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.  

V Hệ số công suất đến 98%                                             Hiệu suất đạt đến 94% 

  
V Điện áp cấp nguồn: 90 – 305 VAC cho phép đèn sáng ổn định khi nguồn điện không ổn định. 



TT THÔNG SỐ ĐẦU VÀO ĐƠN VỊ TÍNH LED 80W MH250 

I Thông tin       

1 Công suất đèn W 100 250 

2 Công suất tăng phô(5% của led, 15% của MH) W 5 37.5 

3 Công suất tiêu thụ W 105 287.5 

4 Số lượng đèn cái 100 100 

5 Tuổi thọ đèn giờ             50,000                  8,000  

6 Tuổi thọ đèn năm               17.36                    2.78  

II Chi phí đầu tư ban đầu     550,000,000     250,000,000  

1 Giá thay mới bóng đèn VND        5,500,000          2,500,000  

2 Chi phí đầu tư ban đầu VND   550,000,000     250,000,000  



III Chi phí vận hành (tiền điện)       91,980,000     251,850,000  

1 Thời gian chiếu sáng 1 ngày đêm giờ 12 12 

2 Lượng điện tiêu thụ sau 12 giờ sử dụng kWh             126.00               345.00  

3 Số ngày sử dụng 1 năm ngày 365 365 

4 Sau 1 năm sử dụng kW             45,990             125,925  

5 Giá điện VND               2,000                  2,000  

6 Tiền điện chi trả trong 1 năm VND     91,980,000     251,850,000  

IV Chi phí bảo trì                        -         30,000,000  

1 Giá thay mới balast  VND                      -              500,000  

2 Giá thay mới bóng đèn VND                      -              300,000  

3 Chỉ số % thay thế balast trên 1 năm % 0% 30% 

4 Chỉ số % thay thế bóng đèn trên 1 năm % 0% 50% 

5 Tổng chi phí thay thế trung bình trong 1 năm  VND                      -         30,000,000  

V Tổng kết chênh lệch chi phí       

1 
Chi phí đầu tư 

 VND    550,000,000     250,000,000  

2 
Chi phí tiền điện 1 năm 

 VND      91,980,000     251,850,000  

3 
Chi phí bảo trì, sửa chữa 

 VND                       -          30,000,000  

VI 
Thời gian hoàn vốn = Chênh lệch chi phí đầu tư ban 

đầu chia cho Chênh lệch chi phí vận hành & bảo trì 
năm                     1.58  



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG POTECH 

Địa chỉ:  36 đường Tam Bình, Khu phố 8, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM 

Tel :  08-37269399      Fax : 08-37269565 


